
 
 

Supplementary-Grade1-WS5  1 | P a g e  

 

ĐÁP ÁN 

BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH KHỐI 1 

PHIẾU SỐ 05 
 

I. Look and trace the letters (Nhìn tranh và tô chữ) 

- Học sinh nhìn hình và tô chữ  

 

Look and read. Write Yes or No (Nhìn và đọc theo mẫu. Ghi Yes hoặc No) 

1. Yes  

2. Yes 

3. No 

4. No 

5. Yes 

6. No 

 

III. Tick () in the correct box (đánh dấu  vào ô phù hợp) 

1. Fish 

2. Door 

3. Elephant 

4. Family 

5. Eraser 

6. Dog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Supplementary-Grade1-WS5  2 | P a g e  

 

IV. Look and draw the line (Nhìn tranh và nối) 

1. This is a square. 

 
2. This is a triangle. 

 
  

 

3. This is a circle. 
 

4. This is my book. 

 

5. This is my crayon. 

 
  

6. This is my classroom. 

  

 

 

V. Read and color, then write (Đọc và tô màu, sau đó điền vào chỗ trống) 

1. Tô màu đen 

2. Tô màu nâu 

3. Tô màu xanh nước biển. 

4. Tô màu tím 

5. Tô màu hồng 

6. Tô màu da cam 

7. Tô màu xanh lá cây 

Điền vào chỗ trống: It’s pink  

---- The end ---- 

 


